
STT Họ và Tên Mã số SV Lớp Đăng ký lớp AV tăng cường

1 Nguyễn Thị Huệ 16109023 16109CL1 Lớp 04CLC

2 Phan Thanh Hoài 16110075 16110CL4 Lớp 04CLC

3 Hồ Lê Minh 16116050 16116CL3 Lớp 04CLC

4 Phạm Thị Hồng Nhung 16124051 16124CL1 Lớp 04CLC

5 Nguyễn Thị Ngọc Dung 16124012 16124CL1 Lớp 04CLC

6 Nguyễn Lâm Phúc Hậu 16124018 16124CL2 Lớp 04CLC

7 Nguyễn Trung Tín 16143152 16143CL2 Lớp 04CLC

8 Thái Ngọc Phú 16143366 16143CL2 Lớp 04CLC

9 Nguyễn Trí Hiểu 16143064 16143CL2 Lớp 04CLC

10 Bùi Công Bá Tín 16143150 16143CL2 Lớp 04CLC

11 Lê Anh Tú 16143171 16143CL2 Lớp 04CLC

12 Trịnh Tiến Đạt 16143051 16143CL2 Lớp 04CLC

13 Phạm Văn Đô 16143053 16143CL2 Lớp 04CLC

14 Lê Tuấn Sang 16143128 16143CL2 Lớp 04CLC

15 Nguyễn Phú Hiếu 16143065 16143CL3 Lớp 04CLC

16 Đào Duy Hùng 16143080 16143CL3 Lớp 04CLC

17 Hoàng Văn Thiện Lương 16143101 16143CL4 Lớp 04CLC

18 Diệp Hồng Lĩnh 16143097 16143CL4 Lớp 04CLC

19 Nguyễn Sơn Hải 16144042 16144CL5 Lớp 04CLC

20 Nguyễn Tiến Anh 16144004 16144CL5 Lớp 04CLC

21 Nguyễn Khánh Dương 16144025 16144CL5 Lớp 04CLC

22 Ngô Bảo Tiến 16144173 16144CL5 Lớp 04CLC

23 Nguyễn Chí Cường 16144019 16144CL5 Lớp 04CLC

24 Nguyễn Trần Hữu Nghĩa 16144114 16144CL5 Lớp 04CLC

25 Ngô Đặng Thanh Ngân 16145205 16145CL2 Lớp 04CLC

26 Diệp Quốc Thái 16145261 16145CL2 Lớp 04CLC

27 Đặng Phương Di 16145088 16145CL3 Lớp 04CLC

28 Ngô Văn Nghĩa 16149282 16149CL1 Lớp 04CLC

29 Nguyễn Hoàng Tuấn 16149132 16149CL3 Lớp 04CLC

30 Tống Văn Hoàng 16149046 16149CL3 Lớp 04CLC

31 Trần Quang Hưng 16149051 16149CL3 Lớp 04CLC

32 Dương Hoàng Huân 16150012 16150CL1 Lớp 04CLC

33 Nguyễn Tình 16150031 16150CL1 Lớp 04CLC

34 Trần Ngọc Hiệp 16150008 16150CL1 Lớp 04CLC

35 Lê Huỳnh Đức 16150004 16150CL1 Lớp 04CLC

36 Vũ Thị Phương Linh 16150018 16150CL1 Lớp 04CLC

37 Lê Hoàng Mến 16150177 16150CL1 Lớp 04CLC

38 Trần Hữu Phước 16127018 16150CL1 Lớp 04CLC

39 Nguyễn Hữu Thiện 16150027 16150CL1 Lớp 04CLC

40 Nguyễn Hữu Nhất 16150025 16150CLC Lớp 04CLC


